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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quyền lựa chọn pháp luật nhằm điều chỉnh những vấn đề liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật nói chung và trong hoạt 

động kinh doanh, thương mại nói riêng là vấn đề được đặt ra khi các chủ thể tham 

gia vào các quan hệ pháp luật có yếu tố quốc tế, hay như ở Việt Nam gọi là quan hệ 

dân sự có yếu tố nước ngoài1. Nếu như hoạt động kinh doanh, thương mại chỉ liên 

quan đến một quốc gia, thì vấn đề lựa chọn pháp luật nói chung và quyền lựa chọn 

pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại nói riêng hầu như không được 

đặt ra vì hoạt động của các chủ thể chịu sự điều chỉnh của luật quốc gia, do không 

có xung đột pháp luật nên không thể có vấn đề chọn luật của quốc gia khác để điều 

chỉnh các quan hệ này. Ngược lại, trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu 

tố nước ngoài hay còn gọi cách khác là hoạt động kinh doanh, thương mại quốc tế, 

quyền của các chủ thể kinh doanh được lựa chọn pháp luật để điều chỉnh những vấn 

đề phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thương mại của mình là một tất yếu khách 

quan và quyền này đã và đang được thừa nhận ngày càng rộng rãi trong tư pháp 

quốc tế của các quốc gia trên thế giới cũng như trong các văn bản pháp luật của Việt 

Nam.  

Đặc biệt, trong xu thế không thể đảo ngược của tiến trình tự do hóa thương 

mại và hội nhập quốc tế hiện nay, người ta vẫn phải thừa nhận một thực tế khách 

quan là cho dù tự do hóa thương mại và hội nhập sâu rộng ở mức độ nào đi chăng 

nữa, cho dù các hiệp định thương mại tự do song phương, khu vực và toàn cầu có 

được ký kết nhiều đi chăng nữa thì sự khác nhau trong các quy định của pháp luật 

các quốc gia về cùng một vấn đề pháp lý cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh, 

thương mại nhất định sẽ vẫn luôn tồn tại. 

Hiện tượng xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế nói chung và xung đột 

pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài nói riêng là 
                                                             
1 Điều 663 khoản 2 BLDS 2015 quy định “Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: (a). Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài; (b). 

Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện 

hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài; (c). Các bên tham gia đều là công dân Vệt Nam, pháp nhân 

Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài”.  
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không thể phủ nhận. Để giải quyết vấn đề xung đột pháp luật, một trong những xu 

hướng đang phát triển mạnh mẽ là cho phép các chủ thể được quyền tự do thỏa 

thuận lựa chọn pháp luật áp dụng trong các quan hệ kinh doanh, thương mại của 

mình. Giải pháp này không chỉ giải quyết vấn đề xung đột pháp luật và giúp các chủ 

thể kinh doanh hiểu rõ và bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà 

còn đặt ra nhiệm vụ cho cả chủ thể kinh doanh, cho cơ quan tài phán (toà án, trọng 

tài) phải am hiểu về luật pháp được các bên thỏa thuận lựa chọn để áp dụng và thực 

thi khi có tranh chấp phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, thương mại đó.  

Ngoài ra, trong môi trường kinh doanh quốc tế hiện đại, việc cho phép các 

bên tự do lựa chọn pháp luật không chỉ là một biện pháp hữu hiệu để giải quyết 

xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế mà còn tạo cơ sở pháp lý để pháp luật 

nước ngoài (do các chủ thể lựa chọn) được đối xử ngang bằng với pháp luật trong 

nước. Như vậy, việc lựa chọn pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh doanh, 

thương mại có yếu tố nước ngoài không chỉ là vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động 

kinh doanh, thương mại của các chủ thể mà còn là quyền của các chủ thể có liên 

quan và quyền này được pháp luật nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận.  

           Vấn đề quyền lựa chọn pháp luật đã được ghi nhận trong các học thuyết về tư 

pháp quốc tế, được luật hóa trong pháp luật quốc gia và việc thực thi quyền lựa 

chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại ngày càng được áp dụng 

phổ biến ở nhiều nước thuộc nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Ở Hoa Kỳ, theo 

mô hình nhà nước liên bang, quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, 

thương mại được ghi nhận và thực hiện trong thời gian dài khi quan hệ kinh doanh, 

thương mại phát sinh giữa các chủ thể ở các bang khác nhau của Hoa Kỳ. Pháp luật 

các nước trong khối EU ngày càng được ghi nhận theo hướng mở rộng quyền tự 

định đoạt của các chủ thể kinh doanh, thương mại được lựa chọn pháp luật… Trong 

phạm vi liên minh, EU cũng đã hướng đến việc thống nhất các quy định nhằm đảm 

bảo cơ sở pháp lý vững chắc cho các chủ thể kinh doanh, thương mại thực hiện 

quyền lựa chọn pháp luật thông qua việc ban hành công ước Rome 1980, sau đó sửa 

đổi, bổ sung thành quy tắc Rome I và quy tắc Rome II… về quyền lựa chọn pháp 

luật với xu hướng cho phép chủ thể có quyền lựa chọn pháp luật có phạm vi áp 

dụng rộng lớn. 
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Ở Việt Nam, vấn đề lựa chọn pháp luật trong quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài cũng đã được pháp luật thực định ghi nhận trong BLDS qua các giai đoạn, 

trong BLDS 2015 và trong các luật chuyên ngành2. Tuy nhiên, các quy định về 

quyền lựa chọn pháp luật còn nhiều bất cập và thiếu sót. Theo NCS, có ít nhất sáu 

bất cập, thiếu sót sau đây: Thứ nhất, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 

không tạo ra căn cứ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho các chủ thể kinh doanh, thương 

mại thực hiện quyền lựa chọn pháp luật trong thực tế cũng như các cơ quan giải 

quyết tranh chấp áp dụng pháp luật mà các bên lựa chọn. Thứ hai, việc lựa chọn 

pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài chưa được 

thừa nhận là một quyền năng về pháp lý của các chủ thể kinh doanh, thương mại. 

Thứ ba, các quy định về quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, 

thương mại có yếu tố nước ngoài chưa được pháp điển hóa như một chế định pháp 

luật điển hình. Thứ tư, quy định về quyền lựa chọn pháp luật của các chủ thể trong 

hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài trong BLDS cũng như 

trong các luật chuyên ngành chưa thống nhất, còn nhiều chỗ mâu thuẫn giữa pháp 

luật chung và pháp luật chuyên ngành. Thứ năm, nguyên tắc, nội dung, phạm vi và 

hình thức của quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại 

chưa đầy đủ. Thứ sáu, còn thiếu vắng nhiều quy định về quyền lựa chọn pháp luật 

để điều chỉnh quan hệ phát sinh ngoài hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có 

yếu tố nước ngoài. 

Các quy định về quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, 

thương mại nói chung và trong quan hệ nghĩa vụ theo hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp 

đồng trong kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài nói riêng khó thực hiện 

trong thực tiễn do pháp luật thường đặt ra các nguyên tắc để ràng buộc và giới hạn 

quyền chọn luật của các chủ thể. Vẫn còn những quy định không rõ ràng mang tính 

rào cản, giới hạn quyền lựa chọn pháp luật của các chủ thể khi họ tham gia vào các 

quan hệ kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Nhiều quy định về quyền lựa 

chọn pháp luật còn chung chung, chưa phù hợp với xu thế phát triển chung của tư 

pháp quốc tế hiện đại... Những bất cập này nếu không được loại bỏ thì sẽ cản trở sự 

                                                             
2 Xem quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 664 BLDS 2015; khoản 2 Điều 5 LTM 2005; khoản 4 Điều 4 LĐT 

2014; khoản 2 Điều 5 BLHH 2015... 
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phát triển của các hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các doanh nghiệp Việt 

Nam với các doanh nghiệp nước ngoài và làm cho hệ thống pháp luật nước ta sẽ trở 

nên thiếu thích ứng, chưa tương thích với pháp luật quốc tế và chưa đáp ứng yêu 

cầu hội nhập quốc tế3.    

Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện từ cả 

góc độ cơ sở lý luận cũng như thực tiễn, những vấn đề liên quan đến các học thuyết 

của tư pháp quốc tế về quyền lựa chọn pháp luật, liên quan đến quy định của pháp 

luật về quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố 

nước ngoài và việc thực thi quyền lựa chọn pháp luật trong thực tế tại một số quốc 

gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam nhằm chỉ ra những bất cập, nguyên nhân 

của những bất cập để từ đó có giải pháp bổ sung, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về 

quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước 

ngoài là rất cần thiết. Đây cũng chính là lý do để NCS lựa chọn vấn đề “Quyền lựa 

chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại” có yếu tố nước ngoài 

trong pháp luật Việt Nam làm đề tài Luận án tiến sĩ luật học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là:  

Luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nội hàm quyền lựa chọn pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Căn cứ pháp lý của 

việc giới hạn quyền lựa chọn pháp luật của chủ thể kinh doanh, thương mại nhằm 

tăng cường quyền tự định đoạt của các chủ thể và bảo đảm pháp luật được các chủ 

thể lựa chọn có phạm vi áp dụng rộng nhất, nhưng không phương hại đến các giá trị 

nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam.  

                                                             
3 Trong khi đó, Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24 tháng 5 năm 2005 về Chiến lược xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã vạch rõ mục 

tiêu “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch”, và yêu 

cầu “đổi mới căn bản cơ chế xây dựng và thực hiện pháp luật; phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật để 

góp phần quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế”. Để đạt được mục 

tiêu đó, Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hội nhập quốc tế, trong đó “đẩy 

mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với thông 

lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”. 
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Đề tài luận giải cho các đề xuất về giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm hoàn 

thiện pháp luật Việt Nam về quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, 

thương mại có yếu tố nước ngoài.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nêu trên, Luận án có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:  

Luận giải để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền lựa chọn 

pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại: Làm rõ khái niệm và nội dung 

của khái niệm về quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại 

có yếu tố nước ngoài và chỉ ra phạm vi những mối quan hệ nào trong hoạt động 

kinh doanh, thương mại cần phải được điều chỉnh bởi chế định về quyền lựa chọn 

pháp luật; Chỉ ra những loại hình chủ thể nào có quyền lựa chọn pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; Vai trò của pháp luật về 

quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước 

ngoài; 

Nghiên cứu các nguyên tắc, căn cứ, nội dung và phạm vi của quyền lựa chọn 

pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại, bao gồm các hoạt động kinh 

doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài phát sinh từ hợp đồng và phát sinh ngoài 

hợp đồng (như trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có liên quan đến 

hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, thực hiện công việc kinh 

doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài không có uỷ quyền…). Các quy định giới 

hạn quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố 

nước ngoài cũng như những tác động của chúng đến quyền tự do thoả thuận lựa 

chọn pháp luật của các chủ thể kinh doanh, thương mại. 

Phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng pháp 

luật về quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố 

nước ngoài để chỉ ra những bất cập của pháp luật, những khó khăn trong quá trình 

thực thi đồng thời so sánh với các quy định có liên quan của pháp luật quốc tế và 

pháp luật của một số nước nhằm nêu bật những điểm chưa phù hợp của pháp luật 

Việt Nam về quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có 

yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. 


